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SỞ Y TẾ TỈNH BẮC GIANG 

TTYT THỊ XÃ VIỆT YÊN  

 

Số:……/TTYT-KD 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Việt Yên, ngày 05 tháng 02 năm 2024 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam. 

 

Trung tâm y tế thị xã Việt Yên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 

xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm 

vật tư y tế năm 2024 của Trung tâm y tế thị xã Việt Yên với nội dung cụ thể như 

sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:  Trung tâm y tế thị xã Việt Yên 

Địa chỉ: Tổ dân phố I, Phường Bích Động, Thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Ds Lục Thị Thu 

Hà- Trưởng khoa Dược-VTTBYT.  

Số điện thoại: 0942.106.126. Email: halucvybg@gmail.com. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

 Nhận tại địa chỉ: Khoa Dược-VTTBYT, Trung tâm y tế thị xã Việt Yên, Tổ dân 

phố I, Phường Bích Động, Thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Đồng thời, đề nghị 

các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam scan báo giá qua địa email: 

halucvybg@gmail.com.  

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 05 tháng 02 năm 2024 đến trước 16h30 

ngày 22 tháng 02 năm 2024.  

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: 100 ngày, kể từ ngày 22 tháng 02 năm 2024. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục hàng hóa: 

 

STT Danh mục  

Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số 

kỹ thuật và các thông tin liên quan về 

kỹ thuật 

Số lượng 
Đơn vị 

tính 

1 Băng dính vải 

Kích thước 5cm x 5m, nền bằng vải lụa 

Taffeta phủ keo, số sợi: 44x18/cm2, keo 

oxit kẽm không dùng dung môi, lõi 

nhựa liền với cánh bảo vệ 

2.000  Cuộn 

mailto:halucvybg@gmail.com
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STT Danh mục  

Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số 

kỹ thuật và các thông tin liên quan về 

kỹ thuật 

Số lượng 
Đơn vị 

tính 

2 
Kim chọc dò và 

gây tê tủy sống 

Đầu kim vát ba mặt sắc nhọn cho phép 

lực đâm nhỏ, tối thiểu chấn thương và 

nguy cơ đau nhức đầu sau chọc. 

Có khoảng trống giữa que thông nòng 

và thành kim. 

Đốc kim trong suốt, lăng kính phản 

quang cho phép phát hiện nhanh dịch 

não tuỷ chảy ra, xác nhận chọc dò thành 

công. 

Có điểm đánh dấu màu trên chuôi giúp 

xác định vị trí mặt vát của đầu kim. 

Chất liệu : Kim chọc dò và kim thông 

nòng : Thép không gỉ y tế 

Đốc và trục kim chọc dò, đốc kim thông 

nòng : Popypropylen 

Tiệt trùng bằng khí EO 

500  Chiếc 

3 

Ống nghiệm 

máu chứa chất 

chống đông 

Heparine 

lithium 

Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế 

PP, nắp bằng nhựa LDPE. Kích thước 

ống 12x75mm, có vạch định mức lấy 

mẫu, chịu được lực quay ly tâm 6000 

vòng/phút trong vòng 5 - 10 phút. Được 

bơm hóa chất chống đông Lithium 

Heparin  dưới dạng hạt sương. Có phiếu 

kiểm định chất lượng của cơ quan có 

thẩm quyền. 

40.000  Ống 

4 

Ống nghiệm có 

chất chống 

đông EDTA 

Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế 

PP, nắpbằng nhựa LDPE. Kích thước 

ống: 12x75mm. Chịu được lực quay li 

tâm 6000 vòng/ phút trong thời gian từ 

5-10 phút. Hóa chất bên trong là 

Ethylenediaminetetra Acid (EDTA) 

được phun dưới dạng hạt sương. Có 

phiếu kiểm định chất lượng của cơ quan 

có thẩm quyền. 

30.000  Ống 

5 

Bơm tiêm sử 

dụng một lần 5 

ml 

- Xy lanh dung tích 5ml được sản xuất 

từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, 

nhẵn bóng, không cong vênh, không có 

ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. 

- Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không 

có ba via. 

- Kim làm bằng thép không gỉ, sắc 

nhọn, vát 3 cạnh. Kim các cỡ 23Gx1", 

25Gx1". Đốc kim có màu giúp phân 

biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và 

được gắn chặt với thân kim không gây 

rò rỉ, an toàn khi sử dụng. 

- Bao bì có miếng giấy thoát khí EO để 

thoát hết dư lượng khí EO trong quá 

95.000  Chiếc 
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STT Danh mục  

Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số 

kỹ thuật và các thông tin liên quan về 

kỹ thuật 

Số lượng 
Đơn vị 

tính 

trình tiệt trùng 

- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí 

Ethylene Oxide (E.O). Đạt tiêu chuẩn 

CE, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 

11135: 2014 hoặc tương đương 

6 

Bơm tiêm sử 

dụng một lần 

10 ml 

- Xy lanh dung tích 10ml được sản xuất 

từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, 

nhẵn bóng, không cong vênh, không có 

ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. 

- Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không 

có ba via. 

- Kim làm bằng thép không gỉ, sắc 

nhọn, vát 3 cạnh. Kim các cỡ 23Gx1", 

25Gx1". Đốc kim có màu giúp phân 

biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và 

được gắn chặt với thân kim không gây 

rò rỉ, an toàn khi sử dụng. 

- Bao bì có miếng giấy thoát khí EO để 

thoát hết dư lượng khí EO trong quá 

trình tiệt trùng 

- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí 

Ethylene Oxide (E.O). Đạt tiêu chuẩn 

CE, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 

11135: 2014 hoặc tương đương 

90.000  Chiếc 

7 Túi bọc camera 

Túi Nylon làm từ màng nylon và dây 

chỉ hoặc vòng nhựa, dùng để bao bọc 

dụng cụ, thiết bị y tế 

Túi nylon có dây buộc 9 cm x 14 cm , 

có dây bằng cotton : 01 cái 

Ống nylon có dây buộc 2 ly , Fi 18 cm x 

230 cm : 01 cái  

Tiệt trùng bằng EO gas. Đạt tiêu chuẩn 

ISO 13485: 2016 hoặc tương đương 

500  Chiếc 

Yêu cầu tính năng và yêu cầu kỹ thuật cơ bản tại biểu trên là yêu cầu tối thiểu của 

hàng hóa. Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam có thể chào hàng hóa có 

tính năng và kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn. 

2. Địa điểm cung cấp; Các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, bảo quản hàng 

hóa:  

Cung cấp hàng hóa đến kho bảo quản tại khoa Dược-VTTBYT của Trung tâm y tế 

thị xã Việt Yên, Bắc Giang.  

Giá hợp đồng đã bao gồm thuế GTGT và các loại thuế, phí khác có liên quan theo quy 

định của Nhà nước. Hàng hóa được vận chuyển, bàn giao và nghiệm thu tại Trung 

tâm Y tế thị xã Việt Yên mà Chủ đầu tư không phải thanh toán thêm bất cứ khoản 

tiền nào khác. 
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3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 365 ngày kể từ ngày hợp đồng có 

hiệu lực. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:  

Tạm ứng: Không. 

Thanh toán: Trong vòng 90 ngày, sau khi hàng hóa được vận chuyển, lắp đặt, 

nghiệm thu, bàn giao tại Trung tâm Y tế thị xã Việt Yên; Hoá đơn giá trị gia tăng 

(VAT), bên bán cung cấp đầy đủ các chứng từ thanh toán theo quy định của Nhà 

nước. 

5. Các thông tin khác: Đề nghị các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam báo 

giá theo Mẫu theo danh mục kèm theo Công văn này./. 

 Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Cổng thông TTYT Việt Yên; 

- Lưu: VT, KD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Minh Phương 
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DANH MỤC KÈM THEO BÁO GIÁ 

 

STT 
Danh mục 

hàng hóa 

Tên 

thương 

mại 

(nếu có) 

Ký, mã, 

nhãn 

hiệu, 

model 

(nếu có) 

Thông số 

kỹ thuật 

của hàng 

hóa  

Mã 

HS 

(nếu 

có) 

Hãng, 

nước 

sản 

xuất 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá  

(VND) 

(Có VAT) 

Thành 

tiền  

(VND) 

1 
Băng dính 

vải 
   

 
    

 
      

2 

Kim chọc dò 

và gây tê tủy 

sống 

   

 

    

 

      

3 

Ống nghiệm 

máu chứa 

chất chống 

đông 

Heparine 

lithium 

  

 

  

 

   

4 

Ống nghiệm 

có chất 

chống đông 

EDTA 

  

 

  

 

   

5 

Bơm tiêm sử 

dụng một 

lần 5 ml 

  

 

  

 

   

6 

Bơm tiêm sử 

dụng một 

lần 10 ml 

  

 

  

 

   

7 
Túi bọc 

camera 
  

 
  

 
   

 Tổng:          

Tổng số:….khoản. 
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